
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A14 10A10 10A6 10A4 --- 10A1

Tiết 2
HT 

TOÁN

HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- -x- 10A2 -x- -x- -x-

Tiết 2 -x- -x- HT TOÁN -x- -x- -x-

Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- TN1 XH5 TN4 --- ---

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- ---

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A8 10A12 10A5 --- --- 10A9

Tiết 2
HT 

TOÁN

HT 

TOÁN
HT TOÁN --- --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 11A12 11A10 11A4 --- 11A1

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- TN2 TN5 XH3 --- XH2

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 11A8 11A5 11A7 --- 11A6

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 11A11 11A9 11A2 --- 11A3

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 10A3 10A11 10A13 --- 10A7

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- XH1 XH4 TN3 --- TN6

Tiết 2 ---
HT 

TOÁN
HT TOÁN HT TOÁN --- HT TOÁN

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- TN4 TN6 TN1 --- ---

HÀ L

THU T
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Tiết 2 --- HT LÝ HT LÝ HT LÝ --- ---

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A2 10A5 10A8 --- --- 10A4

Tiết 2 HT LÝ HT LÝ HT LÝ --- --- HT LÝ

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 11A8 --- 11A1 11A5 --- 11A4

Tiết 2 HT LÝ --- HT LÝ HT LÝ --- HT LÝ

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- TN3 --- TN5 --- TN2

Tiết 2 --- HT LÝ --- HT LÝ --- HT LÝ

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A3 10A6 10A9 10A1 --- -x-

Tiết 2 HT LÝ HT LÝ HT LÝ HT LÝ --- -x-

Tiết 3 --- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 10A7 10A1 10A6 --- 10A2

Tiết 2 --- HT HÓA HT HÓA HT HÓA --- HT HÓA

Tiết 3 --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- TN1 TN2 --- TN5

Tiết 2 --- --- HT HÓA HT HÓA --- HT HÓA
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Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A5 --- 10A4 --- --- 10A3

Tiết 2 HT HÓA --- HT HÓA --- --- HT HÓA

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- 11A2 11A4 11A1 --- -x-

Tiết 2 -x- HT HÓA HT HÓA HT HÓA --- -x-

Tiết 3 -x- --- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- TN3 TN6 --- TN4

Tiết 2 --- --- HT HÓA HT HÓA --- HT HÓA

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 10A8 --- 11A3 --- 11A5

Tiết 2 --- HT HÓA --- HT HÓA --- HT HÓA

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- --- 10A14 --- ---

Tiết 2 --- --- --- HT VĂN --- ---

Tiết 3 --- --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- XH4 --- --- --- XH1

Tiết 2 --- HT VĂN --- --- --- HT VĂN

Tiết 3 --- --- --- ---

HỒNG H
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A13 --- --- 10A11 --- ---

Tiết 2 HT VĂN --- --- HT VĂN --- ---

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- 10A12 --- --- ---

Tiết 2 --- --- HT VĂN --- --- ---

Tiết 3 --- --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- XH2 --- --- XH5

Tiết 2 --- --- HT VĂN --- --- HT VĂN

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 11A12 --- --- 11A9 --- ---

Tiết 2 HT ANH --- --- HT ANH --- ---

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- --- 10A9 --- 10A11

Tiết 2 --- --- --- HT ANH --- HT ANH

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- XH2 --- XH5 --- XH3

Tiết 2 --- HT ANH --- HT ANH --- HT ANH

Tiết 3 --- --- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 11A10 --- 11A11 --- ---

Tiết 2 --- HT ANH --- HT ANH --- ---

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 TN1 --- XH1 XH4 --- ---

Tiết 2 HT ANH --- HT ANH HT ANH --- ---

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- 10A10 --- --- 10A12

Tiết 2 --- --- HT ANH --- --- HT ANH

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 11A9 11A3 11A7 11A6 --- 11A2

Tiết 2 HT LÝ HT LÝ HT LÝ HT LÝ --- HT LÝ

Tiết 3 ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- 11A12 11A10 --- ---

Tiết 2 --- --- HT VĂN HT VĂN --- ---

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- XH3 --- --- ---

Tiết 2 --- --- HT VĂN --- --- ---

Tiết 3 --- --- --- --- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 11A6 --- 11A8 --- 11A7

Tiết 2 --- HT HÓA --- HT HÓA --- HT HÓA

Tiết 3 --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- 11A11 --- --- ---

Tiết 2 --- --- HT VĂN --- --- ---

Tiết 3 --- --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 10A7 --- --- 10A10 --- ---

Tiết 2 HT LÝ --- --- HT LÝ --- ---

Tiết 3 --- --- --- ---

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- 10A13 --- --- 10A14

Tiết 2 --- --- HT ANH --- --- HT ANH

Tiết 3 --- --- --- ---
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